
PHÒNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

  

THÔNG TIN PHÁT SÓNG 

CÁC TIẾT DẠY TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI TUẦN TỪ 13/4/2020 

ĐẾN 18/4/2020 

 

BỘ MÔN: TOÁN ;  LỚP : 4 

  

 TT Thứ/ 

Ngày 

Kênh 

phát 

sóng 

Lớp Giờ 

phát 

sóng 

 Tên bài dạy Họ và tên GV 

dạy 

1 Thứ 3 

(14/4) 
H2 

  

4 

  

19h45 
 Phép trừ phân số Hoàng Minh Huệ 

2 Thứ 6 

(17/4) 
H2 

  

4 

  

19h45 
 Phép nhân phân số Nguyễn Thị Cúc 

  

 Phụ biểu 1 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

  

THÔNG TIN PHÁT SÓNG 

CÁC TIẾT DẠY TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI TUẦN TỪ 

13/4/2020 ĐẾN 18/4/2020 

BỘ MÔN: TIẾNG ANH ;  LỚP 4 

(Chương trình tiếng Anh tiểu học Bộ GDĐT, SGK NXBGDVN - BGDĐT) 

  

  

  

TT 

  

Thứ 

ngày 

  

Kênh 

phát 

sóng 

  

  

Lớp 

  

Giờ 

phát 

sóng 

Đơn vị 

bài học 

Tên bài dạy 
  

Họ và tên GV dạy 

UNIT 14: WHAT DOES 

HE LOOK LIKE? 
 

  

1 

  

Thứ 2 

13/4 

  

H2 

  

4 

  

19h45 

  

Lesson 2 

1. Look, 

listen and repeat. 

2. Point and say. 

3. Let’s talk. 

Lê Thị Trà Hưng 

(GV trường tiểu học Đoàn Thị 

Điểm ) 

  

  

2 

  

Thứ 5 

16/4 

  

  

H2 

  

  

4 

  

  

19h45 

  

  

Lesson 3 

1. Listen and repeat. 

2. Listen and tick. 

Then write 

and say aloud. 

3. Let’s chant. 

Nguyễn Hoa Mỹ Phượng (GV 

trường Tiểu học Tràng An 

quận Hoàn Kiếm 

  

  

 

 



BỘ MÔN: TIẾNG ANH; LỚP 5 

(Chương trình tiếng Anh tiểu học Bộ GDĐT, SGK NXBGDVN - BGDĐT) 

  

  

  

TT 

  

Thứ 

ngày 

  

Kênh 

phát 

sóng 

  

  

Lớp 

  

Giờ 

phát 

sóng 

Đơn vị 

bài học 
Tên bài dạy 

  

Họ và tên GV dạy 

UNIT 14: WHAT 

HAPPENED IN THE 

STORY? 

 

  

1 

  

Thứ 2 

13/4 

  

H2 

  

5 

  

20h30 

  

Lesson 2 

4. Look, 

listen and repeat. 

5. Point and say. 

6. Let’s talk. 

Dương Thúy Ngọc (GV 

trường tiểu học 

Thanh Xuân Trung quận 

Thanh Xuân ) 

  

  

2 

  

Thứ 5 

16/4 

  

  

H2 

  

  

5 

  

  

20h30 

  

  

Lesson 3 

4. Listen and repeat. 

5. Listen and 

circle a orb. 

Then say the 

sentences aloud. 

6. Listen to the 

story. 

Nguyễn Thị Hiền 

(GV trường tiểu học Lê Qúy 

Đôn quận Nam Từ Liêm) 

  

  

 

 

 

 

 



PHÒNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

  

  

THÔNG TIN PHÁT SÓNG 

CÁC TIẾT DẠY TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI TUẦN TỪ 

13/4/2020 ĐẾN 18/4/2020 

BỘ MÔN: Toán ;  LỚP : 5 

  

  

TT Thứ/ 

Ngày 

Kênh 

phát 

sóng 

Lớp Giờ 

phát 

sóng 

Tên bài dạy Họ và tên GV dạy 

1 Thứ 3 

14/4 
H2 5   

20h30’ 

  

Thể tích hình lập phương 

  

Bùi Quỳnh Lan 

2 Thứ 6 

17/4 

H2 5   

20h30’ 

  

Bảng đơn vị đo thời gian 

Vương Đoàn Ngọc Thắng 

  

  

 

 

 

 

 



 

PHÒNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

  

  

THÔNG TIN PHÁT SÓNG 

CÁC TIẾT DẠY TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI TUẦN TỪ 13/4/2020 

ĐẾN 18/4/2020 

BỘ MÔN: TIẾNG VIỆT ;  LỚP 4, 5 

  

  

TT Thứ/ 

Ngày 

Kênh 

phát 

sóng 

Lớp Giờ 

phát 

sóng 

Tên bài dạy Họ và tên GV dạy 

1 Thứ 4 

15/4 

H2 4 19h45 Tập đọc: Chợ Tết Trần Thanh Uyên 

2 Thứ 7 

18/4 

H2 4 19h45 Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối Nguyễn Thị Bích Hà 

3 Thứ 4 

15/4 

H2 5 20h30 Tập đọc: Cao Bằng Phùng Thị Thu Hòa 

4 Thứ 7 

18/4 
H2 5 20h 

30 

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện Đỗ Thanh Thủy 

  

 


